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 TÊN HÀNG   HÃNG  HÌNH  ĐƠN VỊ  BÁN 

BÓNG ĐÈN CAO ÁP

BÓNG CAO ÁP - SODIUM T 150W OSR BÓNG 184,800            

BÓNG CAO ÁP - SODIUM T 250W OSR BÓNG 190,400            

BÓNG CAO ÁP - SODIUM T 400W OSR BÓNG 246,400            

BÓNG CAO ÁP - METAL T 150W OSR BÓNG 179,200            

BÓNG CAO ÁP - METAL T 250W OSR BÓNG 201,600            

BÓNG CAO ÁP - METAL T 250W OSR-EU BÓNG 420,000            

BÓNG CAO ÁP - METAL T 400W OSR BÓNG 257,600            

BÓNG CAO ÁP - SODIUM T 150W CITI BÓNG 109,250            

BÓNG CAO ÁP - SODIUM T 250W CITI BÓNG 109,250            

BÓNG CAO ÁP - SODIUM T 400W CITI BÓNG 126,500            

BÓNG CAO ÁP - SODIUM T 400W SULIMAS BÓNG 126,500            

BÓNG CAO ÁP - METAL T 150W CTTI BÓNG 184,000            

BÓNG CAO ÁP - METAL T 250W CTTI BÓNG 207,000            

BÓNG CAO ÁP - METAL T 250W SULIMAS 207,000            

BÓNG CAO ÁP - METAL T 400W CTTI BÓNG 126,500            

BÓNG CAO ÁP SODIUM (LOẠI BẦU )-70W CITI BÓNG 112,000            

BÓNG CAO ÁP SODIUM (LOẠI BẦU )-150W CITI BÓNG 112,000            

BÓNG SON ĐŨA METAL-150W-Rx7s-CITY CITI BÓNG 100,800            
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BÓNG GHIM -70W CITI BÓNG

BÓNG SON-70W (E 27 ) VISION BÓNG

BÓNG METAL-150W (E 27 ) SULIMAS BÓNG

BÓNG METAL-125W (E 27 ) BITEX BÓNG

BÓNG 1000W-SODIUM OSRAM BÓNG 1,595,000         

BÓNG 1000W-METAL (MH-T/1000W) CITILIGHT BÓNG 588,000            

BÓNG CAO ÁP - SODIUM T 70W PHI BÓNG 105,634            

BÓNG CAO ÁP - SODIUM T 100W PHI BÓNG 124,369            



BÓNG CAO ÁP - SODIUM T 150W PHI BÓNG 138,230            

BÓNG CAO ÁP - SODIUM T 250W PHI BÓNG 151,939            

BÓNG CAO ÁP - SODIUM T 400W PHI BÓNG 165,724            

BÓNG CAO ÁP - SODIUM T 1000W PHI BÓNG 838,522            

BÓNG CAO ÁP METAL (LOẠI BẦU )-MH 70W -E27 PHI BÓNG 238,291            

BÓNG CAO ÁP METAL (LOẠI BẦU )-MH 100W -

E27
PHI BÓNG 215,124            

BÓNG CAO ÁP METAL (LOẠI BẦU )-MH 150W -

E27
PHI BÓNG 215,124            

BÓNG CAO ÁP METAL (LOẠI BẦU )-MH 1000W -

E40
PHI BÓNG 725,200            

BÓNG CAO ÁP  ESSENTIAL- METAL MH 1.000W PHI BÓNG 958,989            

BÓNG CAO ÁP  SÂN TENIS- METAL MH-1.000W 

(ELIPS)
PHI BÓNG 958,989            

BÓNG CAO ÁP -METAL GT-125W (E27) BITEX BÓNG 67,200              

ĐUÔI ĐÈN CÁP ÁP-E 27 PS CÁI 9,200                

ĐUÔI ĐÈN CÁP ÁP-E40 ĐD CÁI 40,250              

TĂNG PHÔ ĐÈN CAO ÁP -                    

TĂNG ĐÈN CAO ÁP SODIUM- 150W VS CÁI 330,000            



TĂNG ĐÈN CAO ÁP SODIUM- 250W VS CÁI 528,000            

TĂNG ĐÈN CAO ÁP SODIUM- 400W VS CÁI 605,000            

TĂNG ĐÈN CAO ÁP SODIUM - 70W CITI CÁI 228,000            

TĂNG ĐÈN CAO ÁP SODIUM - 125W LAYTON CÁI 348,000            

TĂNG ĐÈN CAO ÁP SODIUM - 150W CITI CÁI 228,000            

TĂNG ĐÈN CAO ÁP SODIUM- 250W CITI CÁI 306,000            

TĂNG ĐÈN CAO ÁP SODIUM- 400W CITI CÁI 312,000            

TĂNG ĐÈN CAO ÁP METAL - 250W CITI CÁI 234,000            

TĂNG ĐÈN CAO ÁP METAL - 400W CITI 336,000            

TĂNG ĐÈN CAO ÁP MER/METAL-BHL 250W (LÕI 

ĐỒNG )
PHILIPS CÁI 559,020            

TĂNG ĐÈN CAO ÁP MER/METAL-BHL 400W (LÕI 

ĐỒNG )
PHILIPS CÁI 672,980            

TĂNG ĐÈN CAO ÁP MER/METAL-BHL 1000W (LÕI 

ĐỒNG )
PHILIPS CÁI 2,462,460         

TĂNG ĐÈN CAO ÁP SOLDIUM-BSN 70W(LÕI 

ĐỒNG )
PHILIPS CÁI 316,470            

TĂNG ĐÈN CAO ÁP SOLDIUM-BSN 150W(LÕI 

ĐỒNG )
PHILIPS CÁI 504,350            

TĂNG ĐÈN CAO ÁP SOLDIUM- 250W(LÕI ĐỒNG )-

BSN 250L
PHILIPS CÁI 660,275            

TĂNG ĐÈN CAO ÁP SOLDIUM- 250W-BSNE 250L PHILIPS CÁI 462,539            

TĂNG ĐÈN CAO ÁP SOLDIUM- 400W(LÕI ĐỒNG )-

BSN 250L
PHILIPS CÁI 1,171,170         

TĂNG ĐÈN CAO ÁP SOLDIUM-BSN 1.000W(LÕI 

ĐỒNG )-3021
PHILIPS CÁI 2,706,550         

TĂNG ĐÈN CAO ÁP METAL- 400W SULI CÁI 504,000            



TĂNG ĐÈN CAO ÁP SOLDIUM- 400W SULI CÁI 504,000            

TĂNG ĐÈN CAO ÁP METAL- 125W QC CÁI 324,800            

TĂNG PHÔ 1000W, SÂN TENIS-UNIVERSAL-KO 

SỬ DỤNG KÍCH, KÈM TỤ
USA CÁI 3,190,000         

TỤ CHO TĂNG 1000W-UNIVERSAL USA CÁI 682,000            

KÍCH ĐÈN CAO ÁP -                    

KÍCH ĐÈN CAO ÁP- IG-052 (1.000W) LAYTON 550,000            

KÍCH ĐÈN CAO ÁP- MZN-1000 MK (1.000W) CITYLIGHT 210,000            



KÍCH ĐÈN CAO ÁP- CD-7H (70W-400W) LEDVA CÁI 117,600            

KÍCH ĐÈN CAO ÁP  NI400LE  (TỪ 70W-400W ) CITI CÁI 114,000            

KÍCH ĐÈN CAO ÁP LOẠI SODIUM - SN 58 (100-

400W)
PHILIPS CÁI 64,944              

KÍCH ĐÈN CAO ÁP LOẠI METAL - SI 51 PLUS (100-

400W)
PHILIPS CÁI 58,867              

TỤ ĐÈN CAO ÁP -                    

TỤ ĐÈN CAO ÁP 25MF (250W) CITI 50,400              

TỤ ĐÈN CAO ÁP 32MF (250W) CITI 60,000              

TỤ ĐÈN CAO ÁP 20MF LAYT CÁI 75,152              

TỤ ĐÈN CAO ÁP 30MF LAYT CÁI 86,240              

TỤ ĐÈN CAO ÁP 32MF LAYT CÁI 180,320            

TỤ ĐÈN CAO ÁP 18MF (250W ) PHI CÁI 62,093              

TỤ ĐÈN CAO ÁP 25MF (250W ) PHI CÁI 75,398              

TỤ ĐÈN CAO ÁP 32MF( 400W ) PHI CÁI 95,962              

TỤ ĐÈN CAO ÁP 50MF PHI CÁI 149,184            

ĐÈN PHA LED -                    



ĐÈN PHA CAO ÁP-250W-CHÓA BAGILUX ; BÓNG 

OSRAM ; TĂNG LAYTON; TỤ BÙ 20MF- ÁNH 

SÁNG TRẮNG 

OSR BỘ 1,265,000         

ĐÈN PHA CAO ÁP-400W-CHÓA  ; BÓNG 

CITILIGHT ; TĂNG CITILIGHT; TỤ BÙ 20MF- ÁNH 

SÁNG TRẮNG 

CITILIGHT BỘ 1,155,000         

ĐÈN PHA CAO ÁP-150W-CHÓA BAGILUX ; BÓNG 

OSRAM ; TĂNG LAYTON; TỤ BÙ 20MF- ÁNH 

SÁNG TRẮNG 

OSR BỘ 770,000            

CHÓA ĐÈN PHA CAO ÁP 250W ; SỬ DỤNG BÓNG 

KẸP
NHẬP 330,000            

ĐÈN PHA LED-20W-CHIP SAMSUNG RĐ BỘ 223,300            

ĐÈN PHA LED-30W-CHIP SAMSUNG RĐ BỘ 280,500            

ĐÈN PHA LED-50W-CHIP SAMSUNG RĐ BỘ 349,800            

ĐÈN PHA LED-70W-CHIP SAMSUNG RĐ BỘ 834,900            

ĐÈN PHA LED-100W-CHIP SAMSUNG RĐ BỘ 1,157,200         

ĐÈN PHA LED-150W-CHIP SAMSUNG RĐ BỘ 1,544,400         

ĐÈN PHA LED-200W-CHIP SAMSUNG RĐ BỘ 2,359,500         

ĐÈN PHA LED-100W-CHIP EPISTAR ELINK BỘ 902,000            

ĐÈN NHÀ XƯỞNG -                    

ĐÈN NHÀ XƯỞNG LED HIGHBAY-50W RĐ BỘ 836,740            

ĐÈN NHÀ XƯỞNG LED HIGHBAY-70W RĐ BỘ 876,330            

ĐÈN NHÀ XƯỞNG LED HIGHBAY-100W RĐ BỘ 1,403,840         



ĐÈN NHÀ XƯỞNG LED HIGHBAY-120W RĐ BỘ 1,609,280         

ĐÈN NHÀ XƯỞNG LED HIGHBAY-150W RĐ BỘ 1,710,930         

ĐÈN NHÀ XƯỞNG LED HIGHBAY-200W RĐ BỘ 1,808,300         

ĐÈN LED LOW BAY-20W RĐ BỘ 221,704            

ĐÈN LED LOW BAY-30W RĐ BỘ 341,544            

ĐÈN LED LOW BAY-50W RĐ BỘ 359,520            

CHÓA ĐÈN NHÔM ( TỔ ÔNG )- ĐK : 3 TẤT VN CÁI 76,160              

CHÓA ĐÈN NHÔM ( TỔ ÔNG )- ĐK : 3,8 TẤT VN CÁI 89,600              

CHÓA ĐÈN NHỰA XI - ĐK : 3 TẤT VN CÁI 54,320              

CHÓA ĐÈN NHỰA XI - ĐK : 2 TẤT SOFA CÁI 29,120              

ĐUÔI LY 27; 40 VN CÁI 32,200              

ĐÈN THOÁT HIỂM- LOẠI TREO 2 MẶT LED-3W-

PEXF23SC
PARAGON BỘ 342,720            

ĐÈN THOÁT HIỂM ,GẮN TƯỜNG LED-1 MẶT-3W-

PEXA13SW
PARAGON BỘ 519,792            

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MT -                    

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI-60W-NLP/60 TP BỘ 968,760            



ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI-100W-

NLP/100
TP BỘ 1,214,460         

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI-200W-

NLP/200
TP BỘ 1,705,860         

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VUÔNG -

SFL/60W
TP BỘ 1,123,200         

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VUÔNG -

SFL/100W
TP BỘ 1,516,320         

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VUÔNG -

SFL/200W
TP BỘ 2,176,200         

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VUÔNG -

NLFS040610L/40W
NANOCO BỘ 726,000            

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VUÔNG -

NLFS060615L/60W
NANOCO BỘ 907,500            

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VUÔNG -

NLFS100625L/100W
NANOCO BỘ 1,203,950         

ĐÈN ĐƯỜNG -                    

BỘ ĐÈN ĐƯỜNG 250W , CHÓA KIỂU ONYX, LOẠI 

CAO ÁP AS TRẮNG, TĂNG CITI
PS BỘ 1,512,000         

BỘ ĐÈN ĐƯỜNG 250W , CHÓA KIỂU ONYX, LOẠI 

CAO ÁP AS VÀNG, TĂNG CITI
PS BỘ 1,624,000         

CHÓA ĐÈN-KIỂU GE-PS606-250W PS CHÓA 840,000            

CHÓA ĐÈN-KIỂU ONYX-PS608-250W PS CHÓA 918,400            



CẦN ĐÈN LOẠI BẮT TRỤ BÊ TÔNG ; D49; DẦY 

2MM; CAO 1M; VƯƠN 1,5M; SẮT TRÁNG KẼM
QC CẦN 504,000            

CẦN ĐÈN LOẠI BẮT TRỤ BÊ TÔNG ; D60; DẦY 

2MM; CAO 1M; VƯƠN 1,5M; SẮT TRÁNG KẼM
QC CẦN 627,200            

CẦN ĐÈN LOẠI BẮT TRỤ BÊ TÔNG MẠ KẼM 

NHÚNG NÓNG ; D60x2,5mm; CAO 1,5M, VƯƠN 2M 

(CỔ DÊ BẮT TRỤ ĐK 210 + BULONG M12x100 )

QC CẦN 1,047,200         

CẦN ĐÈN LOẠI BẮT TRỤ BÊ TÔNG MẠ KẼM 

NHÚNG NÓNG ; D60x2,5mm; CAO 1,5M, VƯƠN 2M 

(CỔ DÊ BẮT TRỤ ĐK 165 + BULONG M12x100 )

QC CẦN 974,400            

CẦN ĐÈN LOẠI BẮT TƯỜNG ; D49; DẦY 2MM; 

CAO 1M; VƯƠN 1,5M; SẮT TRÁNG KẼM
QC CẦN 476,000            

CẦN ĐÈN LOẠI BẮT TƯỜNG ; D60; DẦY 2MM; 

CAO 1M; VƯƠN 1,5M; SẮT TRÁNG KẼM
QC CẦN 593,600            

CẦN ĐÈN ( CAO 900MM; VƯƠN 2,7M; DẦY 3MM; 

PHI 60 )
1,680,000         



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 100W-JD 

399
JINDIAN BỘ 1,200,000         

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 100W-SSL TP BỘ 2,128,230         

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 200W-SSL TP BỘ 2,712,450         

ĐÈN ĐƯỜNG LED 100W ; SỬ DỤNG CHIP PHILIPS; 

BỘ NGUỒN PHILIPS; ĐƯỢC BẢO HÀNH 5 NĂM; 

CẦN ĐÈN PHI 60

PHI BỘ 1,872,500         

ĐÈN ĐƯỜNG LED 150W ; SỬ DỤNG CHIP PHILIPS; 

BỘ NGUỒN PHILIPS; ĐƯỢC BẢO HÀNH 5 NĂM; 

CẦN ĐÈN PHI 60

PHI BỘ 2,354,000         

ĐÈN ĐƯỜNG LED 200W ; SỬ DỤNG CHIP PHILIPS; 

BỘ NGUỒN PHILIPS; ĐƯỢC BẢO HÀNH 5 NĂM; 

CẦN ĐÈN PHI 60

PHI BỘ 3,210,000         

TRỤ ĐÈN SẮT TRÁNG KẼM, NHÚNG NÓNG-CAO 

6M. ( TRỤ CÔN DẦY 3MM; ĐK ĐÁY TRỤ PHI 150; 

KÍNH NGỌN PHI 60; ĐẾ 375X375X10MM )

CS TRỤ 2,310,000         

ĐÈN SÂN VƯỜN -                    

ĐÈN SÂN VƯỜN SOLAR-STA89-15W HEVA BỘ 2,589,440         



TRÁI CẦU PHI 400 ĐÈN CÔNG VIÊN QC CẦU 364,000            

ĐÈN TRỤ CÔNG VIÊN : CAO 3,5M; 5 CẦU TRONG 

D400 ( ĐẾ GANG; CHƯA CÓ BÓNG & CÓ BÙ LON 

MÓNG 16x500 )

QC BỘ 7,504,000         

GHI CHÚ : GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ; DỊCH DỤ GIAO HÀNG TẬN NƠI; ĐT& ZALO : 

0903626735 ( MR LỘC )


























